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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG
· Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cường.
Các Hội thẩm nhân dân : Ông Nhữ Văn Vinh và ông Vũ Đình Mạnh.
· Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Hiếu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham gia phiên tòa:
Bà Hoàng Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 94/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2023 và Quyết định thay đổi kiểm sát viên số 01 ngày 15 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:
Trần Bá V, sinh năm 1976 tại xã CB, huyện B, tỉnh Hải Dương; Nơi cư trú: Thôn Ô, xã CB, huyện B, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Bá L và bà Vũ Thị C1; có vợ và 3 con;
Tiển án: Bản án số 43 ngày 17/8/2021, TAND huyện Bình Giang xử phạt 8 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 19/01/2022, V chấp hành xong hình phạt tù. Tiền sự: Không.
Nhân thân:
· Bản án số 28 ngày 20/8/2004, TAND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xử phạt 4 năm 2 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (trị giá tài sản chiếm đoạt là 50.000.000 đồng), V kháng cáo và VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị. Bản án hình sự phúc thẩm số 80 ngày 29/9/2004, TAND tỉnh Hưng Yên sửa bản án sơ thẩm số 28 của TAND huyện Văn Giang, xử phạt V 60 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. V chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 24/10/2007.
· Bản án số 23 ngày 02/7/2008, TAND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xử

 (
4
)
phạt 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (trị giá tài sản chiếm đoạt 10.072.000đồng). V chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 15/5/2009.
· Bản án số 31 ngày 22/10/2010, TAND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 27 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (trị giá tài sản chiếm đoạt là 13.500.000 đồng). V chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 24/10/2012.
· Ngày 08/01/2013, Công an huyện Bình Giang xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.
· Ngày 21/3/2013, Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi gây rối trật tự công cộng.
· Ngày 01/6/2017, Công an thành phố Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi Đánh bạc. V chấp hành xong ngày 07/02/2018.
Bị tạm giữ từ ngày 11/10/2022 đến ngày 17/10/2022 chuyển tạm giam, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.
Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
· Người làm chứng:
Anh Nguyễn Duy C, sinh năm 1987; Chị Lê Thị Thùy D, sinh năm 2001; Anh Lê Đức K, sinh năm 1991;
Anh Nguyễn Phi L1, sinh năm 1976; Đều vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trần Bá V hiện ở một mình tại ngôi nhà xây dựng trên thửa đất số 02, tờ bản đồ số 14 thuộc thôn Ô, xã CB, huyện B, tỉnh Hải Dương, đứng tên anh Trần Bá V1 và chị Trần Thị H, là em trai và em dâu V (anh V1 vả chị H hiện đang sinh sống, làm ăn tại tỉnh Bình Dương, giao cho V quản lý). Ngày 01/10/2022, V đi bộ từ nhà qua cầu phao thuộc thôn Ô đến địa phận giáp ranh với xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương gặp và mua của một người đàn ông không quen biết 01 túi ma túy đá với giá 300.000 đồng rồi cất giấu trong người mang về nhà sử dụng. Khoảng 19 giờ ngày 03/10/2022, V đang ngồi chơi tại nhà thì Nguyễn Duy C, sinh năm 1987 và Lê Thị Thùy D, sinh năm 2001 đến chơi. Khoảng 5 phút sau, Lê Đức K, sinh năm 1991 ở cùng thôn với V đến chơi. Trong lúc ngồi chơi uống nước, V lấy túi ma túy đá cất giấu trước đó ở trong túi áo bỏ xuống bàn mời mọi người cùng sử dụng. C, D, K đồng ý. V lấy coóng thủy tinh, chai nhựa (trên nắp chai đục 2 lỗ, 1 lỗ cắm ống 4 ống hút nhựa nối với nhau, lỗ còn lại cắm coóng thủy tinh); 01 bật lửa ga màu xanh tự chế có gắn ruột bút bi; 01 bật lửa ga màu tím để lên bàn rồi đổ ma túy đá vào coóng thủy tinh, dùng bật lửa hơ nóng coóng tạo khói rồi sử dụng trước bằng hình thức hút trực tiếp từ ống hút nhựa, sau đó lần lượt mời K, C và D sử dụng. Khoảng

19 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Phi L1, sinh năm 1976 đến chơi, V mời L1 sử dụng ma túy và dùng bật lửa hơ nóng coóng tạo khói cho L1 hút. Các đối tượng cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy đến 20 giờ cùng ngày bị Công an huyện Bình Giang phát hiện, bắt giữ. Thu giữ trên mặt bàn nhà V 1 chai nhựa nhãn hiệu Sting, đường kính 6cm, cao 21,3cm nắp chai màu đỏ; 4 ống hút nhựa nối liền với nhau và gắn với chai nhựa; 1 bật lửa ga màu xanh tự chế có gắn ruột bút bi; 1 bật lửa ga màu tím; Thu trong thùng nhựa dưới gầm bàn nơi các đối tượng ngồi 1 vỏ túi nilon màu trắng kích thước (2 x 2,5)cm bên trong có bám dính chất tinh thể màu trắng, K, D, C khai là túi nilon đựng ma túy đá của V. Quá trình bắt giữ, lợi dụng sơ hở, V bỏ chạy thoát cầm theo coóng thủy tinh vứt xuống sông, đến ngày 11/10/2022, V đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đầu thú, khai nhận hành vi đã thực hiện.
Kết quả xét nghiệm phát hiện ma túy trong nước tiểu do Cơ quan Cảnh sát điều tra lập ngày 04/10/2022 xác định: C, D, K, L1 dương tính với ma túy loại Metamphetamine.
Phiếu trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của Trung tâm y tế huyện Bình Giang xác định: C, D, L1 không phải là người nghiện ma túy; K là người nghiện ma túy.
Kết luận giám định số 534/KL-KTHS ngày 06/10/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận: Chất tinh thể màu trắng bám dính bên trong túi nilon thu giữ của Trần Bá V gửi đến giám định là ma túy, loại Methamphetamine, Lượng mẫu bám dính rất nhỏ nên không xác định được khối lượng.
Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS ngày 30/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Trần Bá V về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố của bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:
Tuyên bố bị cáo phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ vào điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 255; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 ; Điều 38; khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án, lệ phí Tòa án.
Xử phạt bị cáo từ 8 năm 6 tháng đến 9 năm tù, tính từ ngày bị tạm giữ: Phạt bổ sung bị cáo 50.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.
Tịch thu tiêu hủy : 01 vỏ túi nilon, 01 vỏ phong bì là mẫu vật hoàn lại sau giám định; 01 chai nhựa, 4 ống hút nhựa, 1 bật lửa ga màu xanh tự chế có gắn ruột bút bi, 1 bật lửa ga màu tím.
Buộc bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi sử dụng nhà ở do mình quản lý, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy để bị cáo cùng với K, D, C, L1 cùng sử dụng trái phép, nội dung tình tiết sự việc như nêu trên. Bị cáo nhất trí với nội dung kết luận giám định; Cáo trạng của Viện kiểm sát, quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa và đề nghị được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Người làm chứng là anh Nguyễn Duy C, chị Lê Thị Thùy D, anh Lê Đức K, khai tại cơ quan điều tra: Ngày 03/10/2022, tại nơi ở của Trần Bá V, Trần Bá V đã trực tiếp cung cấp ma túy đá, công cụ sử dụng ma túy để V cùng anh Nguyễn Duy C, chị Lê Thị Thùy D, anh Lê Đức K và sau đó có thêm anh Nguyễn Phi L1 sử dụng. V là người hơ nóng dụng cụ sử dụng ma túy tạo khói cho C, K, D sử dụng.
Người làm chứng là anh Nguyễn Phi L1 khai: ngày 03/10/2022, anh đến nhà V chơi thì được V mời sử dụng ma túy đá, V đã cầm bật lửa hơ nóng coóng để tạo khói cho L1 sử dụng ma túy.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản lập khi phát hiện sử dụng trái phép ma túy tại nơi ở của Trần Bá V, vật chứng thu giữ, Kết luận giám định, lời khai người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở kết luận:
Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 03/10/2022, tại thôn Ô, xã CB, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Trần Bá V dùng nơi ở của mình làm địa điểm, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và trực tiếp hơ nóng cóong (dụng cụ chứa ma túy) để tạo khói rồi cùng Nguyễn Duy C, Nguyễn Phi L1, Lê Thị Thùy D, Lê Đức K sử dụng trái phép chất ma túy.
Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về việc sử dụng chất ma tuý vào các mục đích chữa bệnh. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhưng vẫn thực hiện là có lỗi cố ý. Bị cáo cùng 4 người khác sử dụng trái phép chất ma túy do vậy, hành vi nêu trên bị cáo đã phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.
[3] Bị cáo có nhân thân xấu: đã phạm tội, đã bị xử lý vi phạm hành chính nhiều lần.
[4] Bị cáo thành khẩn khai báo; có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân

chương chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhì; đầu thú khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
Bị cáo phạm tội khi đã bị kết án và chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm, phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
[5]. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù ở mức nghiêm đối với bị cáo, buộc bị cáo chấp hành hình phạt ở cơ sở giam giữ.
Căn cứ vào khoản 5 Điều 255, xét hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, bị cáo cũng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo và khai nhận có thu nhập bình quân là 7 đến 10 triệu đồng/tháng, nên cần phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.
[6]. Về vật chứng: 01 vỏ túi nilon, 01 vỏ phong bì là mẫu vật hoàn lại sau giám định; 01 chai nhựa, 4 ống hút nhựa, 1 bật lửa ga màu xanh tự chế có gắn ruột bút bi, 1 bật lửa ga màu tím đều làm những vật không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.
[7]. Về án phí: Bị cáo bị kết án, phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
[8]. Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Trần Bá V, Nguyễn Duy C, Nguyễn Phi L1, Lê Thị Thùy D, Lê Đức K là vi phạm hành chính, Cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị Công an huyện Bình Giang xử lý vi phạm hành chính là phù hợp.
Thành viên khác trong gia đình bị cáo không biết việc bị cáo tổ chức sử dụng trái phép ma túy, nên cơ quan Điều tra không xem xét, xử lý là phù hợp.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 255; Điều 38; khoản 2, 3 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án, lệ phí Tòa án.
Tuyên bố bị cáo Trần Bá V phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Xử phạt bị cáo Trần Bá V 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bị tạm giữ (11/10/2022).
Phạt bổ sung bị cáo 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà
nước.
Tịch thu tiêu hủy: 01 vỏ túi nilon, 01 vỏ phong bì; 01 chai nhựa có kèm 4 ống
hút nhựa, 1 bật lửa ga màu xanh tự chế có gắn ruột bút bi, 1 bật lửa ga màu tím. Các vật chứng hiện đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/01/2023.
Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
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